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 BẢNG BÁO GIÁ  

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Lời đầu tiên, Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Thơm xin gửi lời chào trân trọng nhất tới 

Quý Khách Hàng. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Khách Hàng Bảng báo giá chi tiết: 

(Tỷ giá: 25.500 đồng) 

STT 
Tên Sản 

Phẩm 
Đặc Tính 

Số 

Lượng 

Đơn Giá 

(USD) 

Đơn Giá 

(VND) 
Thành Tiền 

1 
Mực in cho 

máy IUGO 

- Quy cách: 20L/túi 

- Màu sắc: Cyan, magenta, 

Yellow, black, red, violet 

6 túi 823,53 21.000.000 126.000.000 

2 
Mực in cho 

máy TE230 

- Quy cách 10L/túi 

- mực Reactive Black 
2 túi 909,80 23.200.000 46.400.000 

  
Phí vận chuyển hàng 

không (số lượng nhỏ) 
   22.100.000 

Tổng cộng 

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi tư triêu, năm trăm nghìn đồng chẵn) 
194.500.000 

Ghi chú: 

- Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và các loại thuế phí nhập khẩu 

- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 

- Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày kí, thời gian giao hàng 30 ngày kể từ ngày ký hợp 

đồng. 

 
Ngày 22 Tháng 11 Năm 2024  

Giám Đốc 

(đã ký) 

 

 

Đặng Xuân Ngọc 
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 BẢNG BÁO GIÁ  

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Lời đầu tiên, Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Thơm xin gửi lời chào trân trọng nhất 

tới Quý Khách Hàng. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Khách Hàng Bảng báo giá chi tiết: 

(Tỷ giá: 25.500 đồng) 

STT 
Tên Sản 

Phẩm 
Đặc Tính 

Số 

Lượng 

Đơn Giá 

(USD) 

Đơn Giá 

(VND) 
Thành Tiền 

1 
Mực in cho 

máy IUGO 

- Quy cách: 20L/túi 

- Màu sắc: Cyan, magenta, 

Yellow, black, red, violet 

30 túi 823,53 21.000.000 630.000.000 

2 
Mực in cho 

máy TE230 

- Quy cách 10L/túi 

- mực Reactive Black 
2 túi 909,80 23.200.000 46.400.000 

  

Phí vận chuyển tàu thủy 

đối với hàng hóa chất (số 

lượng lớn) 

   25.000.000 

Tổng cộng 

(Bằng chữ: Bảy trăm linh một triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn) 
701.400.000 

Ghi chú: 

- Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và các loại thuế phí nhập khẩu 

- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 

- Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày kí, thời gian giao hàng 30 ngày kể từ 

ngày ký hợp đồng. 

 
Ngày 22 Tháng 11 Năm 2024  

Giám Đốc 

(đã ký) 

 

 

Đặng Xuân Ngọc 
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STT NỘI DUNG THÔNG TIN CHI TIẾT 

I. Mực in cho máy IUGO/  

Ink for IUGO printing machine 

1 Giá mực/  Price 41,17 USD/L 

2 
Quy cách đóng gói/ 

Packaging 

20L/Túi 

20L/package 

3 Giá mỗi gói mực/ Unit Price 
823,53 USD/Túi (Đồng giá cho tất cả các loại mực) 

823,53 USD/package (applies to all types of ink, same price) 

4 Màu mực/ Colors Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Violet 

5 
Số lượng yêu cầu tối thiểu 

Minimum quantity required 

1 túi (20L) cho mỗi loại mực 

1 package (20L) for each type of ink 

6 Vận chuyển/ Shipment 
Từ Nhật Bản (không bao gồm phí giao hàng) 

From Japan (delivery charge not included) 

7 
Chiết khấu 

Discount 

Số lượng đặt trên 1000L sẽ nhận được chiết khấu giảm giá 

Order quantity over 1000L will receive a discount 

II. Mực in cho máy TE230 (mực Reactive Black) 

Ink for TE230 engraving machine (Reactive Black ink) 

1 Giá mực/ Price 90,98 USD/L  

2 
Quy cách đóng gói/ 

Packaging 

10L/Túi 

10L/package 

3 Giá mỗi gói mực/ Unit Price 
909,80 USD/túi 

909,80 USD/package 

4 
Số lượng yêu cầu tối thiểu 

Minimum quantity required 

2 túi 10L  

2 packages 10L  

5 Vận chuyển/ Shipment 
Từ Nhật Bản (không bao gồm phí giao hàng) 

From Japan (delivery charge not included) 

6 
Chiết khấu 

Discount 

Số lượng đặt trên 1000L sẽ nhận được chiết khấu giảm giá 

Order quantity over 1000L will receive a discount 

 


